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KHÓA HM10 – LUY Ệ N Đ Ề  MÔN NG Ữ VĂN  

LUY Ệ N Đ Ề  S Ố  15 

Hư ớng d ẫ n  

- HS hoàn thành Phi ế u h ọ c t ậ p  trư ớc bu ổ i h ọc Livestream.  

- Sau khi hoàn thành, h ọc sinh g ử i bài làm  trư ớc 2 ngày  di ễn ra bu ổ i h ọc Livestream theo 

các bư ớc sau  

Bư ớc   Mô t ả   

Bư ớc 1 Đ ọc đ ề  và làm bài ra gi ấy và trình bày chi ti ế t. 

Bư ớc 2

  

Ch ụ p ảnh t ấ t c ả  bài làm b ằng đi ện tho ạ i, chú ý ch ụ p t ừ  trên xu ống đ ể  

ảnh ch ụ p d ễ  nhìn nh ấ t 

Bư ớc 3  Ch ọn nút N Ộ P BÀI  ngay bên dư ới bài gi ảng  đ ể  tả i ảnh bài làm lên h ệ  

th ống  

*Lưu ý: Đ ặ t tên file theo cú pháp: [H ọ  tên]_Luy ệ n đ ề  s ố  __ 

-  Trong bu ổ i h ọc Livestream HS ghi chép các lưu ý quan tr ọng c ủ a giáo viên.  
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PHI Ế U H Ọ C T Ậ P  

Thời gian: 120 phút  

I. PHẦN ĐỌC  HIỂU (4,0  điểm)   

Đọc văn bản  sau:  

MÙA HOA CẢI BÊN SÔNG  

      -  Nguyễn Quang Thiều  

(Tóm lược phần đầu:  Chinh là con gái út của một g ia đình sống trên con thuyền 

lênh đênh trên sông, làm nghề khai thác cát. 12 năm trước, mẹ Chinh  qua đời  vì 

bệnh dịch . Ông  Lư, bố Chinh,  muốn chôn vợ trên đất liền nhưng dân làng không 

cho. Đau đớn, ông đành vùi xác vợ xuống lòng sông. Từ đó, ông thù ghét dân làng 

và có lời nguyền cả gia đình ông sẽ không ai được đặt chân lên đất liền.)  

 Thế rồi một mùa xuân lại đến. Chinh đã sang tuổi mười bảy. Một buổi sáng thức 

dậy ra mạn thuyền vo gạo, cô bỗng thấy trên bãi sông bến Chùa, một thảm màu 

vàng tươi, một màu vàng xôn xao, ấm áp ùa vào mắt cô. Hoa cải gặp gió ấm đêm 

qua đã bung nở. Mỗi khi có ngọn gió chạy qua, cả bãi hoa vàng dợn lên như sóng. 

"Đẹp quá". Chinh khe khẽ thốt lên. Cái rá gạo từ từ tuột khỏi tay cô trôi theo dòng 

nước. Suốt cả ngày hôm đó cô không thể nào rời tâm trí khỏi thảm hoa vàng kia. 

Một cái gì náo nức vẫy gọi cô. Cô đã sang tuổi mười bảy.  

 Rồi đêm sau cô lại tìm cách lên bờ. Và trước khi trở lại thuyền, cô lại ngắt những 

chùm hoa cải mang về. Nhưng đến đêm thứ ba thì có người phát hiện ra việc làm 

của cô. Đó là một chàng trai chừng ba mươi tuổi, mặc một bộ quân phục đã cũ. [...]  

- Cô là ai? Cô làm gì ở đây?  
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 Chàng trai hỏi và bước lại gần cô. Cô lúng túng đứng dậy. Chợt những làn mây 

mỏng tan đi. Ánh trăng trong veo đổ tràn gương mặt cô. Bây giờ thì đến lượt chàng 

trai giật mình. "Đẹp quá!". Anh thầm kêu lên. Sao trong đêm trăng tĩnh lặng trên bãi 

sông ở một làng quê hẻo lánh này lại xuất hiện một người con gái đẹp như thế? 

Chiếc áo tối màu và ánh trăng làm ngời lên đôi bàn tay, cái cổ thon và gương mặt 

đẹp. Đôi môi cô khẽ mím lại còn đôi mắt thì mở to.  

- Em ở đâu đến? -  Chàng trai nói bằng hơi thở. Giọng nói và gương mặt đàn ông đầy 

độ lượng của anh đã làm cho cô hết sợ . 

- Em ở dưới thuyền à?  

Cô gật đầu.  

- Em thèm ăn rau cải à?  

Chinh bật cười. Nụ cười ngợp lên người anh, anh thấy mình mê đi trong khoảnh 

khắc.  

- Thế em muốn gì? -  Anh lúng túng hỏi.  

Chinh không trả lời và giơ một nắm ngọn cải nhiều hoa ra trước anh.  

- Hoa cải? Em thích hoa cải? - Anh ngạc nhiên hỏi. Cô gái lại gật đầu.  

- Em về đây. Bố em gọi!  

Anh bỗng hoảng hốt sợ cô biến mất. Anh đứng lặng nhìn cô và rồi vội vã ngắt những 

chùm hoa cải. Chinh nhận bó hoa cải từ tay anh rồi quay người đi xuống bến.  

- Này em! -  Chàng trai chạy theo gọi -  Tên em là gì?  

- Chinh.  

- Anh là Thao. Nhà anh ở kia kìa. Mai em lên nhé. Hoa cải nhà anh đấy.  

about:blank
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 Chinh mỉm cười gật đầu và đi xuống bến. Anh nhìn theo. Đến lúc này anh mới 

nhận ra mái tóc như thiên thần của cô. Anh ngửa mặt lên trời. Có lẽ mái tóc ấy đã 

từ vầng trăng chảy xuống.  

(Lư ợc m ộ t đo ạ n:  Con thuy ề n d ừng l ạ i b ế n sông làng Chùa g ầ n m ộ t năm. Chinh và 

Thao yêu nhau say đ ắ m. Thao giúp đưa m ẹ  Chinh lên đ ấ t li ề n an táng. Nhưng m ộ t 

ngày ngư ời con dâu th ấ y lá thư tình Thao g ử i cho Chinh, cô li ề n đưa cho b ố  ch ồ ng ) 

- Con Chinh đâu? Ra đây.  

Ông Lư gầm lên. Từ trong nhà thuyền, Chinh vừa khóc vừa chui ra. Cô đã nghe 

thấy câu chuyện vừa rồi.  

- Đứa nào? Của đứa nào? -  Ông gầm lên và giúi nắm giấy vào mặt cô. Cô khóc nấc 

lên:  

- Của... của anh ấy. Con xin bố. Con lạy bố!  

- Con xin bố. Con lạy bố. Con và anh ấy yêu nhau.  

- Trời ơi! -  Ông Lư kêu lên. -  Thế là nó đã lên bờ rồi. Nó đã đạp lên lời nguyền của 

ta. Nó giết chết cả gia đình này rồi!  

 Ông túm lấy mái tóc dài của cô, giúi đầu cô xuống sàn thuyền và vung rìu chặt 

mái tóc. Ông nắm phần tóc bị đứt ném xuống sông. Một ngọn gió ở đâu ào đến. Gió 

cuốn mái tóc lên không. Mái tóc bay rối bời, quằn quại.  

- Đánh tuốt xương nó ra - Ông nói và rút chiếc cần câu trên mái liếp của nhà 

thuyền quất vào cô vun vút. Chinh vòng tay ôm lấy bụng. Người cô giật lên từng 

cơn. Một lúc sau ông dừng lại, túm lấy áo cô giật mạnh. Chiếc áo rách tan chỉ còn lại 

hai đoạn tay á o. 
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- Tao sẽ lột hết quần áo và vứt mày lên bờ...  

 Ông nói đến đó bỗng dừng lại, mắt mở tròn.  

 Những người trong gia đình ông cũng chững người lại nhìn cô. Trước mặt họ cô 

đang ngồi khóc không thành tiếng, mái tóc dứt nham nhở dính bết vào lưng cô đầy 

máu. C hiếc bụng chửa đã năm tháng của cô bây giờ bỗng to hẳn, hổn hển thở.  

- Nó có chửa. Nó có chửa, bố ơi!  

 Sỏi thảng thốt kêu lên. Đôi mắt ông Lư đờ đẫn.  

 Chân tay ông run lên như bị bệnh thần kinh.  

- Thảo nào... - Cô con dâu chặc lưỡi -  đúng là con của ma của quỷ nên nhìn đẹp 

đến lạnh cả người.  

 Đúng lúc đó Thao bám mạn thuyền nhảy lên.  

Anh chạy lại ôm lấy Chinh.  

- Anh ơi! - Cô nấc lên.  

- Các người không được làm thế. Các người thật dã man. Thao rít lên, lòng anh 

đầy đau đớn và uất hận.  

- Mày, chính là mày - ông Lư bước lại trước Thao -  Mày đã hại đời nó. Tao sẽ giết 

mày. Tao phải giết mày.  

- Chính ông đã giết chết cuộc đời cô ấy. Ông đã chôn vùi bà mẹ dưới đáy sông 

lạnh lẽo tối tăm, ông đã chôn vùi cuộc đời của con gái ông trên chiếc thuyền này.  

(Lư ợc m ộ t đo ạ n:  Thao bơi v ề  b ờ mua thu ố c cho Chinh nhưng lúc quay l ạ i đã 

không th ấ y con thuy ề n đâu n ữa. Ông Lư đã cho thuy ề n nh ổ  neo, đi ngư ợc dòng 
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sông. Anh lang thang su ố t dòng sông, tìm ra t ậ n bi ể n, dò h ỏ i nh ững ngư ời dân chài 

nhưng không có tin t ức gì c ủ a Chinh ) 

 Cho đến một buổi sáng Thao dậy sớm. Suốt cả bãi sông làng anh rực vàng hoa 

cải. Những bông hoa cải nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp đung đưa trong gió. Thao bỗng 

thấy trái tim rung lên, đập hối hả. Anh chạy ùa xuống bến. Bỗng anh quỳ xuống bên 

luống cải. Trước mắ t anh, trên mặt phù sa rụng lấm tấm những cánh hoa mỏng và 

từ đó kéo dài xuống bến sông là những dấu chân mỏng và nhỏ nhắn.   

   (Ngu ồn  https:// Isach.info ) 

Thực hiện các yêu cầu:  

Câu 1.  (0 ,5 điểm)  Ghi lại các chi tiết về ngoại hình của nhân vật Chinh ?  

Câu 2. ( 0,5  điểm)  Trong đoạn văn đầu tiên của văn bản trên, tác giả viết " Một cái gì 

náo nức vẫy gọi cô ." Theo em, điều gì đã "vẫy gọi" nhân vật Chinh lên bờ, tìm đến 

vườn hoa cải?  

Câu 3. (1,0 điểm)  Thái độ, hành động của nhân vật ông Lư ra sao khi phát hiện bức 

thư Thao gửi cho con gái ông? Từ đó, em nhận thấy nhân vật ông Lư có đặc điểm 

gì?   

Câu 4 . (1,0 điểm)  Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng 

trong các câu văn sau:  

"Chính ông đã giết chết cuộc đời cô ấy. Ông đã chôn vùi bà mẹ dưới đáy sông lạnh 

lẽo tối tăm, ông đã chôn vùi cuộc đời của con gái ông trên chiếc thuyền này. " 

Câu 5. (1,0 điểm)  Chi tiết kết thúc tác phẩm gợi cho em những cảm xúc và suy nghĩ 

gì? Nêu được viết một kết thúc khác cho câu chuyện, em sẽ kết truyện như thế nào?  
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II. PHẦN VIẾT  (6,0 điểm)  

Câu 1 ( 2 ,0 điểm).   

 Viết đoạn  văn (khoảng 200 chữ) phân tích một chủ đề của truyện "Mùa hoa cải 

ven sông" của Nguyễn Quang Thiều  khiến em ấn tượng sâu sắc.  

Câu 2 ( 4 ,0 điểm).  

 Trong cuộc sống, chắc hẳn mỗi người đều có lần phải chịu những đau đớn: từ 

những cú ngã khi tập xe đạp, chấn thương khi chơi thể thao... cho đến những mất 

mát về tinh thần.  

Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) nêu suy nghĩ của mình về cách thức để vượt 

qua nỗi đau trong cuộc sống.  

✍ D ặ n dò  

Học sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau :  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt 

câu hỏi để được giải đáp kịp thời.  

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 

ngày) và các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm 

vững.  

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live  -  Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 16”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta 

diễn ra hiệu quả nhé!  

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!  

about:blank

